
Tuần  15 ( Từ ngày 11/12   đến ngày   15/12  )                                                        Lớp 3A6 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

11/12 

Sáng 

1 43 HĐTN SKT. CĐ: Cháu yêu chú bộ đội Tư liệu 

2 71 Toán Chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số - Tiết 1 BGĐT, BN 

3 99 TV ( Đọc) Những chiếc áo ấm BGĐT, thẻ 

4 100 TV( N-N) Thêm sức thêm tài BGĐT 

Chiều 

5 15 Đạo đức Giữ lời hứa – Tiết 2 BGĐT, thẻ 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 29 TATC Unit 5 part 1  

8     

Ba 

12/12 

Sáng 

1 101 TV( Viết) Nghe  viết: Trong vườn BGĐT 

2 57 Tiếng Anh Unit 5: My clothes - Lesson 2- Tiết 4  

3 29 TNXH Ôn tập chủ đề : Cộng đồng, địa phương – Tiết 2 BGĐT 

4 72 Toán Chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số - Tiết 2 BGĐT, BP 

Chiều 

5 15 Mĩ thuật Bài 3: Gia đình yêu thương- Tiết 1  

6 30 TATC FIRST-TERM TEST (L, R & W)  

7 29 
GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng 

ngại vật trên đường gấp khúc – Tiết 2 
 

8  
GD  

NSTL,VM 

Bài 9. Tổng kết. BGĐT 

Tư 

13/12 

Sáng 

1 73 Toán Luyện tập BGĐT, BN 

2 15 Âm nhạc Nghe nhạc: Suối đàn T`rưng Vận dụng sáng tạo  

3 102 TV( Đọc) Con đường của bé. BGĐT 

4 103 TV(Viết ) 
Đọc mở rộng BGĐT, 

phiếu 

Chiều 

5 15 Tin học Thông tin tìm được trên Internet  

6 58 Tiếng Anh Unit 5: My clothes - Lesson 2- Tiết 5  

7 44 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhà là tổ ấm BGĐT 

8  HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

Năm 

14/12 

Sáng 

1 104 TV( LT1) Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp. Câu hỏi BGĐT 

2 74 Toán Làm quen với biểu thức BGĐT, BP 

3 30 
GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng 

ngại vật trên đường gấp khúc- Tiết 3 
 

4 59 Tiếng Anh  Unit 5: My clothes - Lesson 2 – Tiết 6  

Chiều 

5 15 Công nghệ Bài dạy Stem: Sử dụng máy thu hình – Tiết 4 
BGĐT, 

điều khiển 

6 30 TNXH Ôn tập đánh giá 3 chủ đề HK 1 BGĐT 

7  HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

8     

Sáu Sáng 1 105 TV ( LT2) Viết đoạn văn ngắn nếu lí do em thích hay BGĐT, thẻ 



15/12 không thích một nhân vật trong câu chuyên em 

đã học. 

2 75 Toán Tính giá trị của biểu thức BGĐT 

3 15 

Toán- TA 

MULTIPLICATION AND DIVISION TO 

1000 

(Bài 4: Phép nhân chia trong phạm vi 1000) 

Tiết 3 

 

4 15 Thư viện Đọc sách Truyện. 

Chiều 

5 60 Tiếng Anh Unit 5: My clothes - Lesson 2 – Tiết 7  

6  HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

7 45 
HĐTN SHL theo CĐ: Em chăm sóc nhà cửa 

Nhận xét thi đua tuần 15   +   KH tuần 16 
Sổ thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT:  

Ngày   08  tháng  12   năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                       

 

                                                                                              


